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I. Trắc nghiệm: (7 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đầu 

câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1. Cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi do tổ 

chức nào lãnh đạo? 

A. Đại hội dân tộc Phi. 

B. Liên Hợp Quốc. 

C. Tổ chức thống nhất châu Phi. 

D. PLO. 

Câu 2. Vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi cũng 

được xếp vào phong trào giải phóng dân tộc? 

A. Cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc là một hình thái của chủ nghĩa thực dân. 

B. Cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc là sự tiếp nối của phong trào giải phóng 

dân tộc.  

C. Cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc là sự áp bức, kì thị của người da trắng với 

người da màu. 

D. Cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc lật đổ quyền thống trị của thực dân đen 

trắng ở Nam Phi.  

Câu 3. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh ở trong tình trạng 

như thế nào? 

A. Thuộc địa của Anh, Pháp.          

B. Thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.  

C. Những nước hoàn toàn độc lập.                  

D. Những nước cộng hoà, những nước trên thực tế là thuộc địa kiểu mới của Mĩ.  

Câu 4. Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945), kẻ thù chủ yếu của nhân dân các 

nước Mĩ La-tinh là gì? 

A. Chế độ phân biệt chủng tộc. 

B. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.  

C. Giai cấp địa chủ phong kiến.                           

D. Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân kiểu mới.  
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Câu 5. Vị thế của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào? 

A. Vươn lên đứng đầu trong giới tư bản chủ nghĩa. 

B. Đứng thứ hai trong giới tư bản chủ nghĩa.  

C. Đứng thứ ba trong giới tư bản chủ nghĩa. 

D. Đứng thứ tư trong giới tư bản chủ nghĩa.  

Câu 6. “Chiến lược toàn cầu” do Tổng thống nào của Mĩ đưa ra?  

A. Tơ-ru-man. 

B. Ken-nơ-đi.  

C. Ai-xen-hao. 

D. Giôn-xơn. 

Câu 7. Chính sách đối ngoại mà các đời tổng thống Mĩ theo đuổi đều nhằm mục 

đích gì? 

A. Đưa Mĩ trở thành cường quốc về chính trị. 

B. Đưa Mĩ trở thành cường quốc về kinh tế, tài chính. 

C. Thực hiện mưu đồ làm bá chủ thế giới.            

D. Mở rộng quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới.  

Câu 8. Sau chiến tranh, Nhật Bản có khó khăn gì mà các nước tư bản Đồng minh 

chống phát xít không có? 

A. Sự tàn phá nặng nề của chiến tranh.  

B. Phải dựa vào viện trợ của Mĩ dưới hình thức vay nợ.  

C. Là nước bại trận, nước Nhật mất hết thuộc địa. 

D. Thiếu thốn gay gắt lương thực, thực phẩm.  

Câu 9. Nhật Hoàng tuyên bố chấp nhận đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào 

thời gian nào? 

A. 14/8/1945. 

B. 15/8/1945. 

C. 16/8/1945. 

D. 17/8/1945.  

Câu 10: Bài học quan trọng nhất Việt Nam có thể học tập từ sự phát triển “thần 

kì” của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai trong công cuộc đổi mới đất 

nước hiện nay là gì?  

A. Tranh thủ các nguồn viện trợ từ bên ngoài. 

B. Hạn chế ngân sách quốc phòng để tập trung phát triển kinh tế. 

C. Đầu tư phát triển giáo dục con người. 

D. Tăng cường vai trò quản lý điều tiết của nhà nước. 

 



Câu 11. Các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 

nhằm mục đích gì? 

A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

B. Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. 

C. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam. 

D. Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

Câu 12. Điểm giống nhau giữa Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á (ASEAN) là gì? 

A. Xuất phát điểm. 

B. Mức độ liên kết. 

C. Nguyên tắc hội nhập. 

D. Quy mô. 

Câu 13. Bước sang thế kỉ XXI, với sự tiến triển của xu thế hòa bình, hợp tác và 

phát triển đã tạo ra cho Việt Nam thời cơ gì để phát triển kinh tế?  

A. Giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. 

B. Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài. 

C. Thu hút vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm quản lý. 

D. Nâng cao chất lượng nguồn lao động. 

Câu 14. Tại sao gọi là "Trật tự hai cực I-an-ta"? 

A. Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng. 

B. Tại hội nghị I-an-ta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng của hai phe. 

C. Thế giới xảy ra nhiều xung đột ở I-an-ta. 

D. Mâu thuẫn bùng nổ ở nhiều nơi trên thế giới. 

Câu 15. Để giữa gìn hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh, Hội nghị 

Ianta đã quyết định vấn đề gì? 

A. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc. 

B. Tổ chức trật tự thế giới sau chiến tranh. 

C. Phân chia các khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng trên thế giới. 

D. Thực hiện chế độ quân quản ở các nước bại trận.  

Câu 16. Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là gì?  

A. Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia. 

B. Giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình. 

C. Giúp đỡ các quốc gia phát triển kinh tế - xã hội. 

D. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

Câu 17. Việt Nam tham gia vào Liên hợp quốc vào thời gian nào?  

A. Tháng 7 năm 1977. 

B. Tháng 8 năm 1977. 



C. Tháng 9 năm 1977. 

D. Tháng 10 năm 1977. 

Câu 18. Hội nghị I-an-ta có sự tham gia của các quốc gia nào? 

A. Anh, Pháp, Mỹ. 

B. Anh, Mỹ, Liên Xô. 

C. Anh, Pháp, Đức. 

D. Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc. 

Câu 19. Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chống phát xít 

giữa Liên Xô và Mĩ? 

A. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai.  

B. Sự ra đời của “Chủ nghĩa Tơ-ru-man” và “Chiến tranh lạnh” (3/1947).  

C. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949) 

D. Sự ra đời của khối NATO. 

Câu 20. Nguyên nhân chủ yếu buộc Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh là 

gì?  

A. Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa. 

B. Cuộc chạy đua vũ trang tốn kém đã làm suy giảm thế và lực của Mĩ và Liên Xô. 

C. Sự lớn mạnh của Trung Quốc, Ấn Độ và phong trào giải phóng dân tộc trên thế 

giới. 

D. Tây Âu và Nhật Bản vươn lên trở thành đối thủ cạnh tranh của Mĩ. 

Câu 21. Chiến tranh lạnh đã để lại hậu quả nào lớn nhất tác động đến lịch sử 

nhân loại?   

A. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, các vấn đề xã hội bị bỏ quên. 

B. Các nước đế quốc tổn thất một khoản tiền khổng lồ để chạy đua vũ trang. 

C. Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn. 

D. Đưa nguy cơ hủy diệt toàn cầu đến gần kề. 

Câu 22. Biển hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế 

giới sau chiến tranh lạnh?   

A. Hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế. 

B. Các quốc gia đều lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. 

C. Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế. 

D. Thế giới tiến tới xác lập một trật tự đa cực, nhiều trung tâm. 

Câu 23. Chiến tranh lạnh chủ yếu là cuộc chạy đua trên lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế. 

B. Chính trị. 

C. Khoa học – kĩ thuật. 

D. Quân sự. 



 

Câu 24. Tháng 12/1989 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trong quan hệ quốc tế? 

A. Trật tự hai cực I-an-ta sụp đổ. 

B. Nước Đức được thống nhất. 

C. Bức tường Béc-lin sụp đổ. 

D. Chiến tranh lạnh chấm dứt. 

Câu 25. Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới tình trạng xung đột quân sự ở nhiều 

khu vực khi Chiến tranh lạnh đã chấm dứt, mâu thuẫn Đông – Tây không còn? 

A. Mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ. 

B. Hậu quả của cuộc Chiến tranh lạnh. 

C. Sự tranh chấp quyền lợi giữa các nước lớn. 

D. Chủ nghĩa khủng bố.  

Câu 26. Xu thế phát triển chung của thế giới khi bước vào thế kỉ XXI là gì? 

A. Hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển. 

B. Xu thế hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế. 

C. Hoà nhập sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 

D. Chạy đua vũ trang, đối đầu căng thẳng. 

Câu 27. Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, các cường quốc điều chỉnh quan 

hệ theo xu hướng đối thoại, thoả hiệp, tránh xung đột trực tiếp chủ yếu là do đâu? 

A. Muốn có điều kiện thuận lợi để vươn lên xác lập vị thế quốc tế. 

B. Các tổ chức chính trị tăng cường can thiệp vào quan hệ quốc tế. 

C. Tác động tích cực của các tập đoàn tư bản đối với nền chính trị. 

D. Hoạt động hiệu quả của các tổ chức liên kết thương mại quốc tế.  

Câu 28. Ý nào sau đây không đúng với khái niệm “Chiến tranh lạnh”? 

A. Là cuộc chiến tranh không nổ súng, không xung đột trực tiếp bằng quân sự. 

B. Là cuộc đối đầu trực tiếp, căng thẳng giữa hai phe, diễn ra trên các lĩnh vực: chính 

trị, quân sự, kinh tế, văn hoá. 

C. Là chính sách thù địch về mọi mặt của Mỹ và Đồng minh trong quan hệ với Liên 

Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa. 

D. Là cuộc chạy đua quân sự giữa hai siêu cường Liên Xô và Mỹ sau chiến tranh thế 

giới thứ hai. 

II. Tự luận (3,0 điểm). 

Câu 1 (2 điểm): Trình bày những quyết định Hội nghị I-an-ta đã thông qua và hệ quả 

của những quyết định đó? 

Câu 2 (1 điểm): Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau?  

--- Chúc các con làm bài tốt! ---  



 

- Từ năm 1950, sau khi phục hồi, nền kinh tế bắt đầu phát triển nhanh, các 

nước Tây Âu muốn thoát dần sự lệ thuộc Mĩ. 
0,25 

 

- Nếu đứng riêng lẻ, các nước Tây Âu không thể đọ sức với Mĩ, họ cần liên kết 

để cạnh tranh với các nước ngoài khu vực. 
0,25 
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